
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

Số:          /KH-UBND         Hà Nội, ngày        tháng       năm 2024 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia  

trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 
––––––––––––––––––– 

Thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; Nghị 

định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008; Thông tư số 27/2019/TT-

BKHCN ngày 26/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi 

hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP và Nghị định số 74/2018/NĐ-

CP của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia; văn bản số 

370/BKHCN-TĐC ngày 05/02/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 

phối hợp triển khai hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2024;  

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động 

Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 

2024, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm xét chọn, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích 

xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố.  

- Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 

nâng cao năng suất, chất lượng, tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ chất 

lượng cao, có khả năng cạnh tranh, đồng thời đóng góp tích cực cho sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. 

2. Yêu cầu 

- Không phân biệt các loại hình, quy mô của doanh nghiệp; không hạn chế 

số lượng các doanh nghiệp tham dự. 

- Việc đánh giá, tuyển chọn các tổ chức, doanh nghiệp tham dự phải đảm 

bảo tính chính xác, khách quan, công khai, minh bạch theo đúng các tiêu chí 

Giải thưởng và các quy định hiện hành. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHÍ VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Đối tượng, điều kiện tham dự 

- Tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, quy mô, thành phần kinh tế 

có tư cách pháp nhân đã đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên 
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tục trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời 

điểm đăng ký tham dự GTCLQG. 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng chất lượng quốc gia, 

ngoài các điều kiện nêu trên, sau 02 (hai) năm kể từ năm được Thủ tướng Chính 

phủ tặng Giải Vàng chất lượng quốc gia được tiếp tục tham dự lại GTCLQG 

năm 2024. 

2. Tiêu chí đánh giá, tính điểm và cơ cấu giải thưởng 

a) Tiêu chí đánh giá, tính điểm 

GTCLQG được đánh giá, tính điểm theo 07 tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 

1.000 điểm, cụ thể như sau:  

- Vai trò của lãnh đạo: 120 điểm. 

- Chiến lược hoạt động:    85 điểm. 

- Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường:   85 điểm. 

- Đo lường, phân tích và quản lý tri thức:   90 điểm. 

- Quản lý nguồn nhân lực:   85 điểm. 

- Quản lý quá trình hoạt động:   85 điểm. 

- Kết quả hoạt động: 450 điểm. 

b) Cơ cấu giải thưởng 

- Tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 600 điểm trở lên được đề nghị xét tặng 

GTCLQG. 

- Tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 800 điểm trở lên được đề nghị xét tặng Giải 

Vàng chất lượng quốc gia. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN VÀ THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

a) Thời gian: Tiếp nhận Đơn đăng ký tham dự (theo mẫu) và hồ sơ tham dự 

GTCLQG năm 2024: Hạn cuối ngày 28/6/2024.  

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 

chính của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội; Địa chỉ: số 258 đường 

Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.  

2. Thành phần hồ sơ (01 bộ), bao gồm 

a) Đơn đăng ký tham dự GTCLQG theo Mẫu số 19 Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. 

b) Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp. 

c) Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG. 



3 
 

d) Tài liệu chứng minh về việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng 

tiên tiến (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp), chứng 

chỉ hoặc tài liệu liên quan. 

đ) Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và 

đóng dấu của doanh nghiệp). 

e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường 

được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi 

trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y 

bản chính có ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp). 

g) Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế 

độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất 

(bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp). 

h) Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp) các tài 

liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có). 

IV. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 

1. Tiến độ triển khai 

a) Cấp Thành phố: 

- Tháng 02 - 4/2024: Thông tin, tuyên truyền, vận động, gửi thư mời, 

hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG và tiếp nhận Đơn đăng ký 

tham dự GTCLQG năm 2024. 

- Tháng 5 - 6/2024: Thành lập Hội đồng sơ tuyển của thành phố Hà Nội, 

thành phần là đại diện của các Sở, Ban, ngành và các tổ chức có liên quan trên 

địa bàn Thành phố (Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục 

Thuế Hà Nội, Sở Công Thương, Ban Thi đua khen thưởng Thành phố, …); 

thành lập Tổ chuyên gia đánh giá GTCLQG; tập huấn nghiệp vụ về GTCLQG 

(nếu có). 

- Trước ngày 29/6/2024: Tiếp nhận hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2024 của 

các tổ chức, doanh nghiệp. 

Trước ngày 03/8/2024: Tổ chức các cuộc họp Hội đồng sơ tuyển đánh giá 

trên hồ sơ tham dự đối với các tổ chức, doanh nghiệp.  

- Trước ngày 24/8/2024: Tổ chức các cuộc họp Hội đồng sơ tuyển đánh giá 

tại chỗ đối với các tổ chức, doanh nghiệp. 

- Trước ngày 31/8/2024: Tổ chuyên gia và bộ phận giúp việc hoàn thiện hồ 

sơ trình Hội đồng sơ tuyển. 

- Trước ngày 14/9/2024: Hội đồng sơ tuyển họp xem xét, chấm điểm, tuyển 

chọn và gửi kết quả, hồ sơ đánh giá cùng danh sách các tổ chức, doanh nghiệp 

đủ điều kiện đề xuất xét tặng Giải thưởng lên Hội đồng quốc gia.  
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- Tháng 10/2024: Thực hiện lấy ý kiến hiệp y của Ủy ban nhân dân Thành 

phố đối với các tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị trao tặng Giải thưởng năm 

2024 theo yêu cầu của Hội đồng quốc gia (nếu có). 

- Tháng 12/2024: Báo cáo kết quả hoạt động GTCLQG năm 2024 trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. 

b) Đối với cấp Quốc gia: 

- Tháng 7 - 10/2024: Cơ quan thường trực thẩm tra kết quả, hồ sơ đánh 

giá của Hội đồng sơ tuyển năm 2024; Hội đồng quốc gia tiến hành xem xét, 

thẩm định các tổ chức, doanh nghiệp được Hội đồng sơ tuyển đề nghị trao 

giải năm 2024. 

- Tháng 10/2024: Lấy ý kiến hiệp y của Ủy ban nhân dân Thành phố đề 

nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG năm 2024 cho các tổ chức, 

doanh nghiệp. 

- Tháng 11/2024: Hội đồng quốc gia đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ danh sách các tổ chức, doanh nghiệp tham dự đủ điều kiện để trình 

Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG năm 2024. 

2. Nguồn kinh phí 

- Ngân sách Thành phố cho hoạt động GTCLQG đã giao Sở Khoa học và 

Công nghệ tại Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của thành phố Hà Nội. 

- Kinh phí huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng sơ tuyển; tham mưu việc đề nghị 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập Hội đồng sơ tuyển 

GTCLQG của Thành phố; thành lập Tổ chuyên gia đánh giá GTCLQG. 

- Chủ trì, tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ, 

hiệu quả. 

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ 

tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân Thành phố theo 

quy định. 

2. Các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị 

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan 

thông tin, tuyên truyền, đề cử tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tham dự 

GTCLQG. 
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- Các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan đến các lĩnh vực, ngành 

nghề của tổ chức, doanh nghiệp tham gia giải thưởng cử đại diện lãnh đạo tham 

gia Hội đồng sơ tuyển GTCLQG của Thành phố. 

3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng Thành phố) 

Hướng dẫn công tác khen thưởng GTCLQG cho các tổ chức, doanh nghiệp 

tham dự GTCLQG có thành tích theo đúng quy định hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia 

năm 2024 của thành phố Hà Nội. Đề nghị các Sở, Ban, ngành và cơ quan, đơn vị 

liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn; 

- Tổng cục TCĐLCL-Bộ KH&CN; 

- Các Sở, Ban, ngành Thành phố; 

- VPUB: CVP, PCVP P.T.T.Huyền, 

   KGVX,TKBT; 

- Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, KGVX(Hương). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Sơn 
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